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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại đối với các công trình hạ tầng (đợt 1) 
 

 

BAN VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về việc 

vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc 

phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;  

Căn cứ Thông báo số 72-TB/TU ngày 16/12/2025 Thông báo kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp tuần 51 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-MTTQ-BVĐCT ngày 25/11/2025 của Ban vận 

động cứu trợ tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vận 

động cứu trợ tỉnh; 

Căn cứ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Văn bản số 3176/UBND-

KTN ngày 31/10/2025 V/v đề nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ 

từ nguồn Quỹ cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý; Quyết 

định số 411/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 về việc giao bổ sung có mục tiêu cho Ủy 

ban nhân dân các xã, phường và giao đầu tư năm 2026 để hỗ trợ khắc phục thiệt hại 

đối với các công trình hạ tầng (đợt 1) do Ban vận động cứu trợ tỉnh chuyển kinh phí 

hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Thông báo kết luận của Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh tại kỳ họp thứ 6, 

ngày 01/12/2025; Thông báo kết luận số 03/TB-MTTQ-BVĐCT, ngày 25/11/2025 

của Ban vận động cứu trợ tỉnh Cuộc họp thống nhất về sửa đổi, thay thế Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Ban vận động cứu trợ tỉnh và triển khai hỗ trợ Nhân dân trong 

tỉnh khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra; hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng bị thiệt 

hại do mưa lũ từ nguồn kinh phí tiếp nhận tại tài khoản Ban vận động cứu trợ tỉnh. 

 Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/01/2026 Về việc phân 

bổ hỗ trợ khắc phục thiệt hại đối với các công trình hạ tầng của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

Xét đề nghị của Tổ giúp việc Ban vận động cứu trợ tỉnh Tuyên Quang,  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Trích số tiền 48.640.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ sáu trăm bốn mươi 

triệu đồng) từ nguồn cứu trợ tiếp nhận tại tài khoản của Ban vận động cứu trợ tỉnh 

vào tài khoản: Tài khoản 711 (Thu ngân sách nhà nước), tiểu mục 4501 (Xây dựng 



kết cấu hạ tầng) tại Kho bạc nhà nước khu vực VIII - Phòng nghiệp vụ 2 (Mã kho 

bạc 2461), để hỗ trợ 50% kinh phí khắc phục thiệt hại đối với 37 hạng mục công trình 

hạ tầng, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3176/UBND-KTN 

ngày 31/10/2025 V/v đề nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ từ 

nguồn Quỹ cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý. 

(Có danh sách các công trình gửi kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận kinh phí hỗ trợ; lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử 

dụng đúng mục đích, thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục, trình tự theo quy định 

hiện hành nguồn kinh phí được hỗ trợ; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục 

đích, đúng đối tượng, đúng quy định và theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại 

mục 3, phần I, Thông báo số 72-TB/TU ngày 16/12/2025.  

Hoàn thiện và lưu hồ sơ thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường được hỗ trợ 

kinh phí; Văn phòng, Ban Tuyên giáo, công tác xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh; Tổ giúp việc Ban vận động cứu trợ tỉnh; các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên 

quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                
- Như điều 3 (Thực hiện); 

- TT Tỉnh uỷ (Báo cáo); 

- HĐND tỉnh;  

- BTT UB MTTQ VN tỉnh;                                                             

- Các thành viên BVĐCT tỉnh (thay BC); 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Sở Tài chính; 

- Đảng ủy các xã, phường được hỗ trợ KP; 

- Báo và Phát thanh TH Tuyên Quang; 

- BTT Ủy ban MTTQ VN các xã, phường 

được hỗ trợ kinh phí; 

- Các đơn vị được nhận KP hỗ trợ (theo DS); 

- Lưu VT, KT, Ban TG,CTXH(Hương) 

TM. BAN VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ TỈNH  

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Việt Khánh 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  

tỉnh Tuyên Quang 
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Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên công trình Địa điểm thực hiện
Tổng kinh phí  

hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ đợt 1 

(50% kinh phí)

TỔNG SỐ 97.280 48.640

I HẠ TẦNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 53.000 26.500

1

Đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả các tuyến đường: Quốc lộ 4C, 279, Quốc lộ 34, 

đường Ngọc Đường-Tùng Bá-Tráng Kìm và Quốc lộ 2C quốc lộ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 5.000 2.500

2
Kè chống sạt lở bảo vệ khu vực Mốc 439, xã Sơn Vĩ; Mốc 323/1-323/2, xã Nghĩa Thuận, 

tỉnh Tuyên Quang
Xã Sơn Vĩ và xã Nghĩa Thuận 20.000 10.000

3 Khắc phục thiên tai xây dựng mới cầu Tùng Tạo Km 5. Phường Hà Giang 2 10.000 5.000

4
Khắc phục thiên tai tại cầu Cốc Mui Km9 ĐH Trung Thịnh-Cốc Rế và kè chống sạt lở trạm 

y tế xã Trung Thịnh
Xã Trung Thịnh 8.000 4.000

5

Khắc phục thiên tai các tuyến đường và cầu tại xã Linh Hồ, các HM: Đường thôn Ngọc Hà 

đi thôn Đội 5, cầu tràn thôn Xuân Phong, đường từ UBND xã đi thôn Nậm Thanh, cầu vào 

thôn Khuổi Khài, Cầu qua suối Thủy Lâm, đường từ thôn Minh Thành đi thôn Hai Luồng

Xã Linh hồ 10.000 5.000

II HẠ TẦNG CÔNG TRÌNH Y TẾ 2.000 1.000

1 Mua máy phun khử khuẩn công xuất lớn và hóa chất Cloramin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 500 250

2 Kéo điện, sửa chữa 03 cột điện bị gãy cấp tạm cho BV đảm bảo hoạt động
Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang tỉnh 

Tuyên Quang
90 45

3 Sửa chữa Trạm Y tế xã Đồng Tiến
Trạm Y tế xã Đồng Tiến thuộc Trung tâm Y 

tế khu vực Bắc Mê
150 75

4 Sửa chữa kè và tường rào Trạm Y tế
 Điểm trạm Tả Nhíu thuộc Trạm Y tế Nấm 

Dẩn (TTYT Khu vực Xí Mần)
610 305

BIỂU CHI TIẾT DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-MTTQ-BVĐCT ngày      /     /2026 của Ban vận động cứu trợ tỉnh)

1
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STT Tên công trình Địa điểm thực hiện
Tổng kinh phí  

hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ đợt 1 

(50% kinh phí)

5 Sửa chữa kè và tường rào Trạm Y tế
TYT Lao Vả Chải thuộc TTYT KV Yên 

Minh
80 40

6 Điểm trạm Hùng Mỹ thuộc TYT xã Tân Mỹ
Hùng Mỹ xã Tân Mỹ, thuộc TTYT KV 

Chiêm Hóa
120 60

7  Xây cổng và tường rào TYT xã
TYT xã Kiên Đài, thuộc TTYT KV Chiêm 

Hóa
200 100

8
Sửa chữa 1 số hạng mục  xây kè móng nhà, tường rà, cửa …) tại Phòng khám bị ảnh hưởng 

của bão số 10

Phòng khám đa khoa: PKĐK Xuân Vân 

(thuộc TTYT KV Yên Sơn)
250 125

III HẠ TẦNG GIÁO DỤC 19.420 9.710

1 Xã Quảng Nguyên 250 125

(1) Tốc mái trường MN Tả Sử Choóng + điểm trường phìn hồ. Trường MN Tả Sử Choóng 250 125

2 Xã Bắc Mê 1.320 660

(1) Sửa chữa Trường Tiểu học Yên Phong
Trường Tiểu học Yên Phong, thôn Bản Tắn, 

xã Bắc Mê
1.200 600

(2) Sửa chữa Trường PTDTBT Tiểu học Lạc Nông 
Trường PTDTBT Tiểu học Lạc Nông, thôn 

Bản Noong xã Bắc Mê
120 60

3 Xã Bạch Đích 1.650 825

(1) Sửa chữa, thay mái, lát nền Điểm trường Mầm Non Thôn Nà Cóng Trường Mầm Non Thôn Nà Cóng 400 200

(2) Xây dựng bể chứa nước sinh hoạt trường PTDT BT Trung học CS Phú Lũng Trường PTDT BT Trung học CS Phú Lũng 500 250

(3) Sửa chữa, khắc phục trường PTDTBT Tiểu học và trường PTDTBT THCS xã Bạch Đích
Trường PTDTBT Tiểu học và trường 

PTDTBT THCS xã Bạch Đích
750 375

2



STT Tên công trình Địa điểm thực hiện
Tổng kinh phí  

hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ đợt 1 

(50% kinh phí)

4 Xã Tùng Bá 1.200 600

(1)
Công trình nhà lớp học 2 tầng trường, nhà công vụ giáo viên, khu nhà vệ sinh trường Tiểu 

học A
trường Tiểu học A Tùng Bá 500 250

(2) Công trình nhà lớp học 2 tầng trường Tiểu học B do gió lốc làm hỏng mái và thấm dột nước trường Tiểu học B Tùng Bá 350 175

(3) Công trình nhà lớp học, Nhà bếp ăn Trường Mầm Non Trường Mầm Non Tùng Bá 350 175

5 Xã Nấm Dẩn 10.000 5.000

(1)
Nhà lưu trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nấm Dẩn xã trung tâm xã Nấm Dẩn 

và kè chống sat lở 

 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 

Nấm Dẩn
10.000 5.000

6 Xã Tri Phú 5.000 2.500

(1)
Kè bảo vệ công trình Trường PTDT Bán trú THCS Tri Phú, Trường Mầm Non Tri Phú và 

sân thể thao thôn Nà Lại, xã Tri Phú
Xã Tri Phú 5.000 2.500

IV HẠ TẦNG THỦY LỢI, CẤP NƯỚC SINH HOẠT 22.860 11.430

IV.1 Hỗ trợ khắc phục sửa công trình thủy lợi do BQL khai thác CTTL Tuyên Quang quản lý 8.000 4.000

1 Hồ Khuổi Kheo Xã Kim Bình 2.000 1.000

2 Hồ Ô Rô Xã Thái Hòa 3.000 1.500

3 Hồ Yên Hương xã Sơn Dương 3.000 1.500

IV.2
Hỗ trợ làm mới, khắc phục sửa công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt do UBND các xã 

phường quản lý
14.860 7.430

1 Công trình đập tạm Nà Hiền Thôn 5, xã Xuân Vân 1.300 650

2 Tuyến kênh dẫn nước thôn Má Sồ và thôn Tắc tằng Xã Lũng Cú 1.000 500

3



STT Tên công trình Địa điểm thực hiện
Tổng kinh phí  

hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ đợt 1 

(50% kinh phí)

3 Sửa chữa khắc phục tuyến kênh mương Thôn Gi Vài Phường Hà Giang 1 350 175

4 Khắc phục, sửa chữa xây dựng đập đầu mối Nậm Mòong Thôn Nậm Mòong, Xã Bắc Quang 4.000 2.000

5 Sửa chữa tuyến Kênh mương kết hợp nước sinh hoạt thôn Khá Trung, xã Tân Quang 2.000 1.000

6 Sửa chữa nâng cấp tuyến kênh thuỷ lợi thôn Thành Công Thôn Thành Công, xã Liên Hiệp 1.000 500

7 Dự án sửa chữa hồ Trội Lội 1 Tổ dân phố Cây Quýt 1, phường Mỹ Lâm 1.500 750

8
Công trình Hồ chứa nước điều tiết thủy lợi và hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 3 xã, Đông 

Hà, Lùng Tám, huyện Quản Bạ
Xã Lùng Tám, Cán Tỷ 1.000 500

9 Sửa chữa, khắc phục tuyến kênh dẫn nước thuỷ lợi Phìn  Hồ Thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên 1.500 750

10 Công trình cấp nước sinh hoạt Trung tâm xã Quảng Nguyên Trung tâm xã Quảng Nguyên 1.210 605

(Ấn định 37 hạng mục công trình, tổng kinh phí hỗ trợ đợt 1 (50% kinh phí): 48.640.000.000 đồng)
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